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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án:  

Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh 

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất số L4, KCN dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hậu              Chức vụ: Giám đốc 

Sinh ngày 25/4/1981                Quốc tịch: Việt Nam 

Giấy chứng minh nhân dân số 03118014505 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp. 

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: 15C/19/128 An Đà, phường Đằng Giang, 

ngô Quyền, Hải Phòng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 0901104011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận 

đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2021 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21 tháng 

05 năm 2024. 

- “Dự án nhuộm hàng may mặc” của Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh không thuộc 

đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo điều 37, Luật 

đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước). 

Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh đã có Báo cáo số 04/BCGSĐGĐT gửi Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư. 

1.2.  Tên dự án đầu tư:  

“Dự án nhuộm hàng may mặc”  

- Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH dệt may Lee 

Hing Việt Nam tại Lô đất số L4, KCN Dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên. 

- Các quyết định phê duyệt về môi trường: 

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 847/QĐ-UBND 

do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 12 tháng 4 năm 2022. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư của dự án này là 4.500.000.000 

đồng. Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án công nghiệp có vốn đầu tư có tổng số 

vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc Dự án công nghiệp nhóm C. 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường theo khoản 5 mục I Phụ lục II (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ). Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê 

duyệt báo cáo ĐTM, dự án thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh. 

So với ĐTM đã được phê duyệt, dự án có thuê bổ sung thêm 01 nhà C để làm kho, 

không sản xuất tại nhà C, công suất, công nghệ sản xuất không thay đổi so với ĐTM đã 
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được phê duyệt. Căn cứ khoản 2, Điều 27, Nghị định 08, dự án đã có ĐTM khi tăng 01 

kho của dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường (dự án tăng 

quy mô nhưng không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chủ 

dự án là nhà đầu tư trong nước, không thuộc đối tượng cấp chứng nhận đầu tư). Do đó, 

Công ty xin trình bày tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đã có ĐTM theo mẫu đính kèm tại phụ lục VIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất của dự án 25.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.950 tấn sản 

phẩm/năm). 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

Quy trình công nghệ sản xuất của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền sản xuất của dự án 

Tiếp nhận phôi trắng 

từ khách hàng 

Định hình 
Hơi cung cấp từ lò hơi 

của Lee Hing 

Buộc dây 

Sấy trước khi nhuộm 

Nhuộm màu 

Giặt sau nhuộm 

Vắt khô 

Sấy khô 

Kiểm tra chất lượng 

và phân loại phôi màu 

Đóng gói phôi màu 

- Thuốc nhuộm, thuốc trợ 

nhuộm, nước sạch. 

- Hơi cung cấp tư hò hơi  

của Lee Hing 

Nước thải, mùi, khí thải 

Nước thải, mùi, khí thải 

Nước thải 

Bụi, CTR thông thường 

Hóa chất làm mềm vải 

Nhiệt cung cấp từ lò 

hơi của LeeHing 

Nhiệt cung cấp từ lò 

hơi của Lee Hing 
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Thuyết minh dây chuyền sản xuất: 

- Nhập nguyên liệu: Công ty nhận đơn đặt hàng từ khách hàng với nguyên liệu 

đầu vào dạng bán thành phẩm là các sản phẩm dệt đã được gia công cơ bản (phôi trắng). 

- Định hình: Trước khi vào công đoạn nhuộm, vải sẽ được xử lý, định hình sơ bộ 

trước khi nhuộm, cụ thể là vải sẽ được đưa vào các máy hấp định hình. Tại đây, vải được 

hấp trong thời gian khoảng 30 phút. Trung bình khi máy hấp hoạt động tối đa công suất 

là 8-10 mẻ/ngày, tối đa 100sp/mẻ đối với máy hấp công suất nhỏ và 1000sp/mẻ đối với 

máy công suất lớn. Công đoạn hấp chỉ sử dụng hơi nước nóng cấp từ lò hơi. 

- Buộc dây: tùy vào yêu cầu của từng sản phẩm, sản phẩm sẽ được đưa qua các 

bàn thao tác và công nhân sẽ tiến hành buộc dây đối với từng sản phẩm. Mục đích của 

công đoạn này để giúp cho sản phẩm không bị nhăn. 

- Sấy: sản phẩm được đưa vào các máy sấy công nghiệp để sấy trước khi nhuộm. 

Nhiệt độ sấy khoảng 85°C, thời gian sấy khoảng 20 phút/mẻ. 

- Công đoạn Nhuộm: 

+ Công đoạn giặt, nhuộm sản phẩm được thực hiện trên cùng thiết bị gọi chung 

là thùng nhuộm. 

+ Công đoạn pha thuốc nhuộm: gồm 2 công đoạn: Pha chất trợ nhuộm và pha 

thuốc nhuộm. Mỗi công đoạn pha xong sẽ chuyển hóa chất đã pha sang thùng nhuộm 

rồi mới chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

Trước khi tiến hành nhuộm sản phẩm hàng loạt theo đơn hàng đảm bảo chất 

lượng của các sản phẩm nhuộm theo đúng yêu cầu của khách hàng về màu sắc, chất 

lượng. Tại dự án sẽ thực hiện quá trình nhuộm mẫu tại 02 máy nhuộm để xác định quá 

trình nhuộm diễn ra; đưa ra các tỷ lệ pha màu thích hợp cho phân xưởng nhuộm. Sau 

khi nhuộm mẫu, mẫu được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra về màu sắc, chất 

lượng. Nếu mẫu đạt yêu cầu, bộ phận kỹ thuật chuyển lệnh, báo tỷ lệ pha màu xuống bộ 

phận nhuộm từ đó công nhân vận hành sẽ tiến hành nhuộm màu sản phẩm theo đúng tỷ 

lệ thuốc nhuộm được đề xuất. 

+ Công đoạn nhuộm: đây là công đoạn quan trọng nhất của quá trình sản xuất, 

nó quyết định màu sắc và chất lượng sản phẩm. Tại công đoạn này, công nhân tiến hành 

nạp nguyên liệu là vải đã qua các công đoạn xử lý sơ bộ trước đó vào các máy nhuộm. 

Vải sẽ được ngâm vào trong dung dịch nhuộm một thời gian nhất định, thuốc nhuộm 

được đưa vào theo công thức bên bộ phận kỹ thuật đã chuyển giao. Dự án tiến hành 

nhuộm theo mẻ, mỗi mẻ thực hiện trong vòng 3-4 giờ. Nhiệt độ máy nhuộm được điều 

chỉnh tăng dần, lên đến 135oC trong vòng 30 phút đầu, sau đó sẽ được hạ nhiệt, giảm 

xuống 85oC trong vòng 3 giờ kế tiếp là kết thúc quá trình nhuộm. Nước sử dụng cho 

công đoạn nhuộm là nước sạch. 
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Trong quá trình nhuộm, dự án sử dụng các loại hóa chất như: Thuốc nhuộm hoạt 

tính và các chất phụ trợ (CH3COOH, chất làm mềm, chất làm trắng). Với công nghệ 

nhuộm dự án dự kiến sử dụng thì lượng thuốc nhuộm được hấp thụ vào sản phẩm lên 

tới trên 95%. 

Quá trình nhuộm được chia làm 4 giai đoạn: 

+ Các hạt thuốc nhuộm khuếch tán từ dung dịch đến bề mặt ngoài vải sợi 

+ Các hạt thuốc nhuộm được hấp thụ lên bề mặt ngoài vải sợi. 

+ Các hạt thuốc nhuộm, khuếch tán từ mặt ngoài vào sâu trong lõi vải sợi theo 

các mao quản. 

+ Thực hiện liên kết bám dính vào vải sợi. 

Trong 4 giai đoạn trên, giai đoạn 3 là giai đoạn diễn ra chậm nhất, nó quyết định 

tốc độ nhuộm. Sau khi nhuộm xong, công nhân không tiến hành mở nắp lấy sản phẩm 

ra ngay mà phải đợi đến khi nhiệt độ máy nhuộm hạ xuống còn 80°C, chốt an toàn mới 

tự động bật, công nhân mới có thể tiến hành mở nắp để kiểm tra sản phẩm. Nếu sản 

phẩm chưa đạt yêu cầu thì sẽ được bổ sung thêm thuốc nhuộm để nhuộm tiếp. Còn nếu 

sản phẩm đạt yêu cầu thì sẽ được thực hiện công đoạn tiếp theo. 

- Giặt sau nhuộm (tích hợp trong máy nhuộm): Sau khi xả hết nước nhuộm ra, 

nước sạch sẽ được bơm vào để tiến hành công đoạn giặt sau nhuộm. Lượng nước sử 

dụng này dao động trong khoảng 150-300 lít/ mẻ/máy tùy thuộc vào thể tích của máy. 

Nhiệt độ trong máy giặt qua các mẻ giặt sẽ giảm từ 80°C xuống khoảng 45°C. Sau 

khoảng 2 lần giặt, sản phẩm sẽ được hệ thống cặp trục ép ép bớt lượng nước dư rồi 

chuyển sang khu vực vắt, sấy. Quá trình này sẽ làm phát sinh nước thải. 

- Vắt, sấy sau nhuộm: Sau khi xả hết nước nhuộm ra, sản phẩm được chuyển sang 

công đoạn vắt, sấy. 

+ Công đoạn vắt: Sau khi bổ sung chất làm mềm, sản phẩm được đưa vào máy 

vắt ly tâm để vắt sạch nước còn trên vải, trước khi chuyển sang công đoạn sấy khô. 

+ Công đoạn sấy khô: Sau các quá trình trên, sản phẩm được đưa vào máy sấy 

khô trong vòng 90 phút; nhiệt cấp cho máy sấy lấy từ lò hơi, nhiệt trong máy sấy duy trì 

ở nhiệt độ 100°C để sấy khô sản phẩm. 

- Kiểm tra và đóng gói: 

Sản phẩm sau khi nhuộm hoàn thiện được kiểm tra về độ co giãn của sản phẩm, 

màu sắc sản phẩm. Sản phẩm không đảm bảo sẽ xem xét nhuộm lại, không thể sửa chữa 

sẽ loại bỏ là sản phẩm lỗi. 

Sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói để đảm bảo sản phẩm không bị ảnh hưởng 

bởi các yếu tố ngoại quan trong quá trình bảo quản. Sản phẩm đã đóng gói xong được 

vận chuyển vào kho, bảo quản chờ ngày xuất hàng. 
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Nguồn cấp nhiệt cho máy hấp, máy nhuộm và máy sấy là hệ thống lò hơi cung 

cấp từ Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án  

Sản phẩm cụ thể của dự án là các sản phẩm quần, áo thể thao. Do đặc thù sản phẩm 

của dự án nên khối lượng mỗi sản phẩm rất nhỏ, trung bình 78g/1 sản phẩm. Số lượng 

mỗi loại sản phẩm tùy thuộc đơn hàng tại từng thời điểm.  

Công suất sản phẩm: 25.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.950 tấn sản 

phẩm/năm). 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của dự án  

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất 

1.4.1.1. Nguyên, vật liệu 

Hoạt động sản xuất của cơ sở là nhuộm các sản phẩm may mặc. Nguyên liệu đầu 

vào cơ bản là các sản phẩm dệt, gia công sẵn. Do đó, nguyên liệu đầu vào phụ thuộc vào 

các đơn đặt hàng của khách hàng.  

Số lượng ống vải đầu vào (đã gia công sẵn) tương đương là 25.000.000 ống 

vải/năm (78g/ống vải) ≈ 1.950 tấn vải/năm. 

1.4.1.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất 

 Dự kiến nhu cầu nhiên liệu, hóa chất của dự án như sau:  
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Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

TT Tên hóa chất Tên khoa học Mã CAS Thành phần 

Công thức hóa học 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

I Thuốc nhuộm khô (dạng bột)    10,75 

 Thuốc nhuộm cation      

1.1 Thuốc nhuộm màu đỏ tươi Dyes Red SD-GR 38845-47-5 C18H23C13N6Zn 0,50 

1.2 Thuốc nhuộm xanh cơ bản 159 Dyes Blue SD-2BL 105953-73-9 Cationic Blue XB 0,29 

 Thuốc nhuộm axit     

1.3 Thuốc nhuộm axit màu vàng  Dyes  Yellow NHF-S 71603-79-7 C24H18IN4NaO7S 3,03 

1.4 Thuốc nhuộm đỏ Dyes Red NHF-S 12220-47-2 Acid dyes red 0,56 

 Thuốc nhuộm hoạt tính     

1.5 Thuốc nhuộm xanh lá Bg Anoset Green BG 4403-90-1 

7757-82-6 

7732-18-5 

C28H20N2Na2O8S2 (80%) 

Na2SO4 (15%) 

H2O (5%) 

0,00004 

1.6 Thuốc nhuộm Bordeau x HF  6408-29-3 

7757-82-6 

C40H27CrN8O10S2.2Na 

(65%) 

Na2SO4 (30%) 

0,10 
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7732-18-5 H2O (5%) 

1.7 Thuốc nhuộm xanh lam  Dyes Blue NHF-S 68541-71-9 C32H17CrN6NaO11S 0,78 

1.8 Thuốc nhuộm màu cam Gsn Dyes Orange 

Gsn (Tq) 

12217-33-3 C34H28N4Na2O8S2 0,40 

1.9 Thuốc nhuộm đỏ sẫm Fluor. Red B400% 7647-14-5 NaCl (7-13%) 0,23 

1.10 Thuốc nhuộm đen GF Anoset Black GF 57693-14-8 

7757-82-6 

7732-18-5 

C40H20CrN6NaO14S2 

Na2SO4  

H2O 

3,54 

1.11 Thuốc nhuộm đỏ đậm Eriofast Red 2B 38845-47-5 C18H23Cl3N6Zn 0,06 

1.12 Thuốc nhuộm đen Black M Erioffast Black MP 27344-41-8 C28H20Na2O6S2 0,47 

1.13 Thuốc nhuộm đen bóng Black M GF Anoset Black GF 57693-14-8 

7757-82-6 

7732-18-5 

C40H20CrN6NaO14S2 

Na2SO4  

H2O 

0,50 

1.14 Thuốc nhuộm đỏ nâu Eriosfast Red 2B 350797-46-5 C27H21ClN8O9S3.2Na 0,29 

1.15 Thuốc nhuộm đen Black M Eriofasst Black M 854270-57-8 C47H26ClCrN11NaO16S3(-2) 0,000036 

II Hóa chất trợ nhuộm, làm mềm vải 92,07 

2.1 Chất tiền xử lý Kaletex Kaletex SWN 61791-14-8 CH3O(CH2CH2O)nCH3 0,85 
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9064-14-6 

7732-18-5 

C15H32O2 

H2O 

2.2 Axit Acetic Acid Acetic 64-19-7 CH3COOH 23,68 

2.3 Axit Citric Citric acid 

monohydrate 

5949-29-1 C6H8O7 10,35 

2.4 Chất chống ố vàng ép khuôn Adipic acid 

dihydrazide 

1071-93-8 NH2NHCO(CH2)4CONHNH2 10,69 

2.5 Chất xúc tác phân tán màu thấm vào 

sợi (bột CT) 

Hợp chất natri 

tripolyphosphat 

7758-29-4 Na5O10P3 0,31 

2.6 Hóa chất làm mềm mượt vải 810-

HP1 

Diethylene glycol 

monobutylether 

Octa methyl 

cyclotetrasilosane 

112-34-5 

556-67-2 

C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH 

C8H24O4Si4 

13,88 

2.7 Kalevin APY Fatty alcohol 

polyether sulfonate; 

Polyethylene glycol; 

Water 

91648-56-5 

25322-68-3 

7732-18-5 

Fatty alcohol polyether 

sulfonate (55%) 

C2H2O (15%) 

H2O (30%) 

16,83 

2.8 Hóa chất làm mềm sợi vải STG-01 Octamethyl 107-51-7 [(CH3)3SiO]2Si(CH3)2 

 

15,15 
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2.9 Chất tăng trắng quang học Ultraphor PWC 27344-41-8 
Disodium 2,2’-(1,1’-

biphenyl) – 4,4-

diylvinylene)bis 

(benzenesulphonate) 

0,33 

 Tổng cộng 102,82 
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1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước của dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

TT Nội dung Đơn vị Nhu cầu 

1 Nước phục vụ sinh hoạt m3/ngày 5,6 

2 Nước sử dụng cho quá trình nhuộm m3/ngày 593,7 

2.1 Nước cấp cho các thiết bị nhuộm 

(nhuộm và pha thuốc nhuộm) 

m3/ngày 395,8 

2.2 Nước cấp cho công đoạn giặt nhiệt 

độ thường sau nhuộm 

m3/ngày 197,9 

 Tổng cộng 599,3 

- Nước sinh hoạt được tính cho 125 người x định mức 45 lít/người/ngày. 

- Nước trong quá trình nhuộm: Định mức 1 tấn sản phẩm cần tiêu thụ 95 m3 nước. 

Một ngày trung bình 6,25 tấn sản phẩm sẽ tiêu thụ 593,7 m3/ngày. 

Nguồn cung cấp: Hiện tại, Công ty sử dụng nước cấp từ nguồn nước sạch của KCN 

Dệt may Phố Nối B. Hệ thống cấp nước sạch đã được lắp đặt hoàn chỉnh đến khu xưởng. 

Hợp đồng cung ứng nước sạch số 60/2022/HĐKT-NS-ID được đính kèm phụ lục của 

báo cáo. 

b. Nhu cầu về điện 

Về cơ bản dự án được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo việc tiết kiệm 

tối đa nguồn năng lượng sử dụng và tiêu hao năng lượng điện, nước ở mức thấp nhất. 

Nhu cầu điện phục vụ cho quá trình hoạt động của Nhà máy chủ yếu là cung cấp cho 

hoạt động của hệ thống máy móc, điện chiếu sáng và điện phục vụ cho hoạt động của 

khu văn phòng. Nhu cầu điện sử dụng trung bình 30.000-50.000 KWh/tháng. Nguồn cấp 

điện: cấp bởi Công ty TNHH Dệt May Lee Hing Việt Nam theo hợp đồng thỏa thuận số 

01/2021-HĐTNX ngày 21/6/2021. 

c. Hệ thống cấp hơi 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ sử dụng hơi được cấp từ Công ty TNHH Dệt may 

Lee Hing Việt Nam. Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam đã lắp đặt 02 lò hơi 

đốt than, 01 lò công suất 10 tấn hơi/giờ và 01 lò công suất 15 tấn hơi/giờ. Lượng hơi dự 

án cần sử dụng là 100 tấn hơi/ngày được cấp bởi Công ty TNHH Dệt May Lee Hing 

Việt Nam theo hợp đồng thỏa thuận số 01/2021-HĐTNX ngày 21/6/2021. 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án  

1.5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Hai nhà xưởng được thuê  theo ĐTM để triển khai dự án là nhà xưởng I và nhà 

xưởng D có tổng diện tích 6.160 m2 đã được xây dựng hoàn chỉnh.  

Dự án thuê bổ sung thêm xưởng C (còn gọi là xưởng H) có diện tích 2.530,7 m2 

để làm kho chứa nguyên vật liệu, sản phẩm. 

Tổng diện tích triển khai dự án là 8.690,7 m2. 

Hình 1.2. Vị trí dự án trong Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam 

Quy mô các hạng mục của dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Tổng hợp các hạng mục công trình của dự án 

STT Chức năng sử dụng Diện tích bố trí 

theo ĐTM (m2) 

Diện tích 

bố trí thực tế 

(m2) 

I Xưởng I (còn gọi là xưởng F) 3.080 3.080 

1 Khu vực nhuộm 2.965 2.130 

2 Phòng thí nghiệm (pha thuốc 

nhuộm) 

25 25 

3 Phòng phối màu, so màu 0 115 
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3 
Kho hóa chất (trợ nhuộm, thuốc 

nhuộm) 
70 

320 

130 

4 Khu vệ sinh 20 20 

5 Văn phòng, phòng họp 0 70 

6 Phòng L/D 

(Phòng đào tạo & phát triển) 

0 90 

7 Phòng KDK (Phòng định hình: ép 

phẳng)  

0 180 

II Xưởng D (còn gọi là xưởng G) 3.080 3.080 

1 Khu vực hấp định hình, buộc dây, 

sấy, lối đi 

3.010 2.150 

2 Kho thành phẩm 0 120 

3 Phòng kiểm tra kim loại 0 120 

4 Văn phòng, các phòng phụ trợ 50 200 

5 Nhà vệ sinh 20 20 

6 Phòng chỉnh lý 0 420 

7 Phòng máy nén khí 0 50 

III Xưởng C (còn gọi là xưởng H) 2.530,7 2.530,7 

 Tổng cộng 8.690,7 8.690,7 

 Các hạng mục công trình BVMT   

1 

Nhà rác 45m2: 

- Bố trí khu vực chứa CTCNTT: 

20m2. 

- Bố trí khu vực chứa CTNH: 25m2 

(Có hàng rào quây ngăn cách 2 loại 

chất thải) 

45 m2 

Công ty TNHH 

Dệt may Lee Hing 

cho mượn. 

2 Hệ thống xử lý khí thải kho hóa chất 01 hệ thống lưu lượng 8.251 – 

15.640 m3/h 
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3 Hệ thống thoát nước mưa, nước thải - Công ty TNHH 

Dệt may Lee Hing 

tạo lập và quản lý 

Mặt bằng dự án được thể hiện trong hình sau:
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Hình 1.3. Tổng mặt bằng xưởng I  
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Hình 1.4. Mặt bằng xưởng D 
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 Hình 1.5. Mặt bằng kho C(thuê mới)   
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1.5.2. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án. 

Danh mục các máy móc, thiết bị lắp đặt trong giai đoạn này được tổng hợp trong bảng 

sau: 

Bảng 1.4. Danh mục các máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án  

TT Tên thiết bị 

Số lượng thiết bị 

Đơn vị 

Ghi chú 

Theo 

báo cáo 

ĐTM 

Thực tế  

lắp đặt 

 

I Máy móc chính     

1 
Máy hấp định hình 

và làm phẳng vải 
01 05 Chiếc 

Đặt tại xưởng D 

2 Lò ủi (bàn là) 01 07 Chiếc Xưởng C 

3 Máy nhuộm 29 53 Chiếc Xưởng I 

4 Máy sấy 10 16 Chiếc Đặt tại xưởng D 

5 Máy thổi ống vải 03 03 Chiếc Đặt tại xưởng I 

6 
Máy vắt li tâm, máy 

vắt thường 
03 06 Chiếc Đặt tại xưởng I 

II 
Các máy móc phụ 

trợ 
 

 
 

 

1 Máy đo pH 

Không 

thống kê 

trong 

báo cáo 

ĐTM 

02 Chiếc Đặt tại xưởng I 

2 Máy thử lực kéo 01 Chiếc Đặt tại xưởng I 

3 
Máy phân tích 

quang phổ 

01 Chiếc Phân tích màu của mẫu hàng 

Đặt tại xưởng I 

4 Máy dò kim 01 Chiếc Đặt tại xưởng D 

5 
Máy kiểm tra tỷ lệ 

pha thuốc nhuộm 

01 Chiếc Đặt tại xưởng I 

6 
Máy kiểm tra màu 

toàn diện 

05 Chiếc Đặt tại xưởng I 

7 Máy khử nước mẫu 02 Chiếc Đặt tại xưởng I 

8 
Máy định lượng 

thuốc nhuộm 

01 Chiếc Đặt tại xưởng I 

9 
Máy định lượng chất 

phụ gia 

01 Chiếc Đặt tại xưởng I 

10 Cân  02 Chiếc Xưởng I, xưởng D 

11 
Máy nhỏ dung dịch 

tự động  
01 

Chiếc Để hút các dung dịch thuốc 

nhuộm đã được pha sẵn trước đó, 

hút để pha thuốc nhuộm mới theo 
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tỉ lệ đã được cài đặt sẵn trên phần 

mềm tự động 

Đặt tại phòng thí nghiệm 

12 
Lò gia nhiệt vật liệu 

dệt 
Không 

thống kê 

trong 

báo cáo 

ĐTM 

04 Chiếc 
Sấy hàng mẫu, sử dụng điện 

Phòng thí nghiệm, xưởng I 

13 Máy qua nhiệt 

02 

Chiếc 

Ép phẳng mẫu vải (hàng mẫu sau 

nhuộm, gia nhiệt bằng điện) 

Phòng thí nghiệm, xưởng I 

14 Máy  

02 

Chiếc 

Ép phẳng mẫu vải (hàng mẫu 

trước nhuộm, gia nhiệt bằng điện) 

Phòng KDK, xưởng I 

 Tổng cộng  116   

 
Các máy móc, thiết 

bị phụ trợ khác 
 

 
 

 

 Thông gió, làm mát  - - 

- Khu vực xưởng chính sử dụng 

quạt thông gió 

- Văn phòng, các phòng kiểm tra sử 

dụng điều hòa. 

Dự án tăng số lượng một số máy móc để đáp ứng yêu cầu của khách hàng khi có đơn 

hàng gấp nhưng công suất của dự án không đổi. 

Máy nhuộm nhúng, nhuộm treo có công nghệ chung là nhuộm nhúng. Thay vì sản 

phẩm được buộc dây (máy nhuộm nhúng), sản phẩm sẽ được treo lên để nhuộm (máy nhuộm 

treo). 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,                      

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện tại, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường 

tỉnh Hưng Yên đang trong quá trình xây dựng, chưa được ban hành. Do đó, Chủ dự án 

sẽ đưa ra nhận định, đánh giá sự phù hợp của hoạt động dự án với các quy hoạch ngành 

có liên quan, cụ thể: 

* Quy hoạch quốc gia, tỉnh 

- Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN của tỉnh Hưng Yên theo văn bản số 

1181/TTg-CN ngày 11/08/2017 của Thủy tướng Chính phủ về việc đề án điều chỉnh quy 

hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. 

- Quy hoạch đô thị theo Khoản 1 Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về rà 

soát quy hoạch, quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

* Phù hợp với quy hoạch của KCN  

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam và nằm 

trong KCN dệt may Phố Nối. KCN dệt may Phố Nối được Chính phủ cho phép thành 

lập tại văn bản số 385/CP-CN ngày 04/04/2003; UBND tỉnh Hưng Yên quyết định thành 

lập và phê duyệt dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN tại văn bản số 1117/QĐ-UB 

ngày 13/6/2003 và số 1953/QĐ-UB ngày 06/10/2023. 

KCN dệt may Phố Nối đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Dệt may 

Phố Nối B, diện tích 121,6987ha tại Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 30/9/2020. 

KCN được cấp GPMT số 699/GPMT-UBND ngày 04/4/2024. 

Danh mục các ngành nghề được phép đầu tư trong KCN dệt may phối nối theo 

Giấy phép môi trường của KCN như sau: 

 

Dự án nhuộm hàng may mặc với mục tiêu sản xuất chính là nhuộm vải nằm trong 

danh mục ngành sản phẩm dệt may. Vì vậy, dự án hoàn toàn phù hợp về ngành nghề và 

phân khu chức năng của khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B. 
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* Tình hình hoạt động của KCN Dệt may Phố Nối 

Tổng diện tích KCN Dệt May Phố Nối được quy hoạch là 121ha, chia làm 2 giai 

đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô 25,17ha và giai đoạn 2 có quy mô 95,6ha.  

Hiện tại KCN đã đầu tư 02 trạm xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 20.000 

m3/ngày: Trạm số 1 công suất 12.000 m3/ngày; Trạm số 2 công suất 8.000m3/ngày. 

Theo số liệu của KCN (tháng 8/2024), Trạm XLNT số 1 hoạt động khoảng 276.120 

m3/tháng, tương đương 9.200 m3/ngày đêm, đạt 77% công suất thiết kế; Trạm XLNT số 

2 đang vận hành trung bình với công suất 201.750 m3/tháng, tương đương 6.725 m3/ngày 

đêm, đạt 84% công suất thiết kế. 

Theo Báo cáo về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tỷ lệ lấp đầy của KCN đạt 100%. Hiện nay 

quỹ đất trong KCN đã được quy hoạch và đưa vào sử dụng, hạ tầng đã được đồng bộ và 

hiện đại với đầy đủ hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thu gom rác thải, xử 

lý nước thải tập trung, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Do đó, khi dự án đi vào hoạt 

động thì hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Dệt may Phố Nối B hoàn 

toàn đáp ứng được về công suất và hiệu suất xử lý đảm bảo toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh từ dự án đều được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường. 

Dự án thuê nhà xưởng của Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam, thuộc diện 

tích giai đoạn 2 của KCN. Nước thải sau khi xử lý của dự án dẫn về HTXLNT tập trung 

của Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam, sau đó dẫn về hệ thống thu gom nước 

thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải 

Hiện tại, tỉnh Hưng Yên chưa công bố khả năng chịu tải của môi trường đối với 

các nguồn tiếp nhận chất thải của tỉnh, do đó Báo cáo chưa có cơ sở dữ liệu để đánh giá 

sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường. 
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PVC D110 

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

Dự án thuê nhà xưởng của Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam. Công 

trình thoát nước mưa dùng chung với Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam. Toàn 

bộ hệ thống thoát nước mưa của Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam đã được 

xác nhận hoàn thành, chi tiết như sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom thoát nước mưa: 

+ Kết cấu: Cống thoát nước được sử dụng là hệ thống cống, rãnh bê tông  

+ Kích thước, chiều dài của công trình thu gom thoát nước mưa bề mặt được tổng 

hợp trong bảng sau:  

Bảng 3.1. Tổng hợp các công trình thoát nước mưa 

TT Tên công trình Khối lượng Đơn vị 

1 Cống BTCT D300 
1.787 m 

2 Cống BTCT D600 

3 Hố ga 179 Cái 

- Số lượng điểm thoát nước mưa: 2 điểm 

- Quy trình vận hành từng điểm thoát:  

Toàn bộ đường thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thu gom nước thải 

và được thoát theo hình thức tự chảy. Nước mưa trên mái nhà được gom vào máng và 

dẫn xuống bằng đường ống đứng PVC D110.  

Lượng nước mưa chảy tràn được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước mưa 

đã có được xây dựng ngầm bằng hệ thống cống, rãnh bê tông dạng xương cá có chiều 

rộng D300-D600 đạt tiêu chuẩn đi xung quanh. Trên dọc hệ thống thu gom có song chắn 

rác, hố ga để lắng cặn, chất bẩn trước khi chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của 

KCN Dệt may Phố Nối B. 

Toàn bộ lượng nước mưa mái và nước mưa chảy tràn bề mặt sẽ được đấu nối qua 

02 điểm xả để chảy vào hệ thống thu gom nước mưa chung của KCN Dệt may Phố Nối 

B. Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Nước mưa mái 

Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt 
Hố ga lắng cặn 

Mương thoát 

nước mặt hiện 

có của KCN 
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Hình 3.2. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải của dự án gồm các nguồn sau:  

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn nhuộm, giặt, vắt sản phẩm: 593,7 

m3/ngày. 

+ Nước thải vệ sinh từ bồn cầu. Thành phần gồm: chất rắn lơ lửng, chất rắn hòa 

tan, COD, BOD, chất hoạt động bề mặt, vi sinh vật,…  Khối lượng phát sinh 5,6 

m3/ngày. 

3.1.2.1. Thu gom, xử lý, thoát nước thải sản xuất 

Bảng 3.2. Khối lượng nước thải sản xuất phát sinh 

TT Nguồn phát sinh Thành phần ô 

nhiễm 

Lưu lượng 

thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 Nước thải phát 

sinh từ quá trình 

nhuộm 

Nhiệt độ, TSS, hóa 

chất nhuộm, độ màu 

395,8 Nước thải có 

nhiệt độ 65-

80oC chứa các 

hóa chất 

nhuộm, độ 

màu cao 

2 Nước thải phát 

sinh từ quá trình 

giặt sau nhuộm 

TSS, độ màu, hóa 

chất nhuộm 

192,0 Nước thải có 

nhiệt độ 30-

45oC chứa 

lượng nhỏ hóa 

chất nhuộm, 

chất trợ 

nhuộm, chất 

làm mềm. 

3 Nước thải phát 

sinh quá trình vắt 

 5,9 Nước thải có 

nhiệt độ 30-

35oC 

 Tổng lớn nhất 593,7  

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

 

29 

 

Ống 

xả 

inox  

D75  

- Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom và thoát nước thải sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải sản xuất 

- Công trình thu gom nước thải sản xuất: 

Toàn bộ công trình thu gom, xử lý nước thải sản xuất phát sinh tại dự án do Công 

ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam tạo lập, đã được xây dựng hoàn thiện và đã được 

UBND tỉnh Hưng Yên cấp xác nhận hoàn thành tại văn bản số 2845/GXN-UBND ngày 

13/11/2019. 

+ Nước thải từ các máy nhuộm của dự án được thu gom qua các đường ống xả 

nước thải đi kèm máy nhuộm kích thước D75 đấu nối thẳng xuống các rãnh thu gom 

nước thải bằng bê tông kích thước rộng x sâu = 250x250 trong xưởng. Rãnh thu gom 

nước thải sản xuất có nắp đậy kín trên bề mặt rãnh nhằm tránh việc rò rỉ nước thải và 

phát sinh hơi, mùi hóa chất nhuộm ra ngoài không khí. Sau đó dẫn ra đường ống gom 

D800 của Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam. Toàn bộ nước thải sản xuất trên 

của nhà máy được chảy về hệ thống XLNT sơ bộ của Công ty TNHH Dệt may Lee Hing 

Việt Nam với công suất 2.000 m3/ngày đêm rồi dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN. 

Sơ đồ thu gom, thoát nước thải: 

 

 

Nước thải từ 
quá trình nhuộm 

Nước thải từ 
quá trình giặt 
sau nhuộm 

Rãnh thu 

gom nước 

thải 

250x250 

trong 

xưởng 

HT xử 

lý nước 

thải của 

KCN 

Nước thải  

Từ quá trình vắt 

HTXL 

Nước thải 

của Công 

ty Lee 

Hing 

2.000 

m3/ngđ  

Đường 

ống gom 

D800 của 

Công ty 

Lee Hing 
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Hình 3.4. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải 
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Hình 3.5. Hình ảnh mạng lưới thu gom nước thải sản xuất của nhà máy 

3.1.2.2. Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ 3 khu nhà vệ sinh trong 3 nhà xưởng được thu 

gom bằng đường ống PVC D110, được xử lý sơ bộ 03 qua bể tự hoại 3 ngăn, dung tích 

10 m3/bể. Nước rửa tay chân thu về các hố ga, đi vào hệ thống thu gom nước thải bằng 

bê tông cốt thép có kích thước D300 và đấu nối với hệ thống thoát nước của Công ty 

TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN.  

Toàn bộ nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy do Công ty 

TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam xử lý. Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh có trách 

nhiệm trả phí xử lý nước thải như nội dung trong hợp đồng thuê nhà xưởng. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Nguồn phát sinh và tải lượng ô nhiễm  

- Nguồn phát sinh  

Kho hóa chất của dự án chia làm 02 phòng: 01 phòng hóa chất trợ nhuộm và 01 

phòng thuốc nhuộm. 

Tại dự án hầu hết là các loại thuốc nhuộm, thuốc trợ nhuộm và các hóa chất tiền 

xử lý của dự án. Khi thực hiện pha hóa chất, đong, cân đo sẽ phát sinh mùi do hóa chất 

bay hơi. Tác động này chỉ xảy ra khi đóng, pha, tuy không xảy ra thường xuyên nhưng 

thực hiện trong không gian hẹp, khá kín đo đó dự án đã đầu tư lắp đặt chụp hút và đường 

ống dẫn thoát khí ra hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính trước khi xả ra môi trường. 

- Sơ đồ thu gom: 
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Hình 3.6. Sơ đồ đường ống thu gom khí thải tại khu vực pha thuốc nhuộm và kho hóa chất 
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b. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt 

Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi hóa chất tại khu vực cân, pha trộn hóa 

chất trợ nhuộm (tại phòng hóa chất trợ nhuộm) và khu vực cân, pha trộn thuốc nhuộm 

(phòng hóa chất nhuộm). 

Quy trình thu gom xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý khí thải tại dự án 

Hơi hóa chất có thể phát sinh từ trong quá trình pha thuốc nhuộm tại buồng pha 

thuốc nhuộm được quạt hút, hút vào đường ống thu gom đi vào thiết bị hấp phụ bằng 

màng lọc than hoạt tính nhờ quạt hút ly tâm. Không khí mang theo hơi hóa chất từ quá 

trình chiết hóa chất từ quá trình phối trộn đi qua 02 màng lọc than hoạt tính sẽ được giữ 

lại, không khí sạch được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí của thiết bị xử lý.  

Thông số chính của thiết bị: 

- Cửa hút khí: là ô hình chữ nhật có các khe để hút hơi mùi hóa chất, được gắn trực 

tiếp trên hệ thống thu gom hơi mùi hóa chất. 

Số lượng: 05 chụp (trong đó 02 cửa hút khí tại khu vực buồng pha hóa chất kích 

thước 300x200mm, 03 cửa hút khí tại phòng hóa chất trợ nhuộm 400x200mm),  

- Hệ thống ống dẫn khí:  

+ Ống dẫn từ chụp hút, kích thước 300x200mm, ống dẫn khí làm bằng vật liệu tôn 

mạ kẽm, dày 0,6mm. Tổng chiều dài 2,14 m. 

+ Ống dẫn nhánh kích thước 400x200mm, ống dẫn khí làm bằng vật liệu tôn mạ 

kẽm, dày 0,6mm. Tổng chiều dài ống nhánh 32,2m. 

- Hơi hóa chất từ quá trình cân và trộn hóa chất trợ 

nhuộm, thuốc nhuộm 

Chụp hút, ống hút khí 

Quạt hút 

Khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường 

Than hoạt tính 
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+ Ống dẫn chính kích thước 500x300mm, ống dẫn khí làm bằng vật liệu tôn mạ 

kẽm, dày 0,6mm. Tổng chiều dài ống chính 4,07m. 

+ Ống khói kích thước 500x300mm, dài 2,2m. 

+ Quạt li tâm: 01 cái, công suất P = 2,2 kW, lưu lượng 8.251 – 15.640 m3/h. 

+ Chế độ vận hành: Hệ thống chỉ vận hành khi có hoạt động pha và cân hóa chất. 

- Than hoạt tính: Dự án sử dụng 01 bộ lọc than hoạt tính gắn trên đường ống thu 

gom, đặt sau quạt hút để xử lý mùi và bụi từ quá trình cân, pha hóa chất. 

+ Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính dạng viên. 

+ Than dạng tổ ong hình lập phương 10x10x10cm 

+ Khối lượng 0,4kg/viên 

+ Sự hấp phụ Iot: 500-600mg/g 

+ Sự hấp thụ VOCs: 55-65 kg/m3 

+ Số lượng: 01. 

+ Khung lọc bằng kim loại. 

+ Kích thước 500x300x100 (mm)/bộ. Tổng khối lượng than hoạt tính trong hệ 

thống 10 viên. Tổng khối lượng 10 viên x 0,4 kg/viên = 4kg. 

  

Than hoạt tính lắp đặt trên đường ống Quạt hút khí thải 

- Tần suất thay thế: 6 tháng/lần. 

- Khối lượng than chuyển giao thành CTNH: 8kg/năm.  

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp và QCVN 20: 2009/BTNMT. 
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Đơn vị thiết kế và thi công hệ thống thu gom xử lý khí thải: Công ty TNHH Thực 

nghiệp Hồng Quân Việt Nam. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý rác thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: từ hoạt động của văn phòng và hoạt động 

ăn uống của cán bộ, công nhân. Thành phần: Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm giấy, bọc 

nylon, thực phẩm thừa, hộp đựng đồ ăn thức uống,…  

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh: khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trung bình 1,3 kg/người/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Tuy nhiên, công nhân viên không ăn uống, sinh 

hoạt tại nhà xưởng nên rác thải phát sinh dự kiến 20% so với định mức tương đương 

32,5 kg/ngày (tính cho 125 cán bộ công nhân viên). 

- Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải: Dự án sẽ bố trí các thùng rác loại 10-60lít tại 

các vị trí thích hợp. Nhân viên phụ trách dọn dẹp sẽ thường xuyên thu gom rác từ các 

thùng về khu vực tập kết là khu vực tập kết rác thải sinh hoạt chung tại xưởng I, diện để 

nhân viên thu rác đến thu gom, mang đi xử lý.  

- Hợp đồng thu gom chất thải 0112/2023/HĐXLCTCN/CNCHB-LETINH giữa 

Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh với Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa 

Bình được đóng kèm trong phụ lục báo cáo.   

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Nguồn phát sinh chất thải công nghiệp thông thường: Từ công đoạn nhập kho 

thành phẩm chủ yếu là thùng catton, sản phẩm hỏng, các dụng cụ bảo hộ lao động sau 

quá trình sử dụng …. Khối lượng phát sinh dự kiến theo đánh giá tại ĐTM là 1 tấn/năm. 

Tuy nhiên, dự án khi đi vào hoạt động còn phát sinh thêm rác thải là lõi băng dính, 

mặt trong của tem nhãn, dây buộc hàng thải bỏ, pallet gẫy hỏng, hàng nhuộm mẫu thải 

bỏ,... với tổng khối lượng chiếm khoảng 0,4% công suất của nhà máy, tương ứng 7,8 

tấn/năm.  

Như vậy, tổng khối lượng rác thải công nghiệp của nhà máy khi hoạt động ổn định 

khoảng 8,8 tấn/năm. 

- Công trình: Dự án thuê kho rác có diện tích 45m2 Công ty TNHH dệt may 

LeeHing Việt Nam để bố trí rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại. Kho có rào ngăn 

cách 2 loại chất thải này để tránh chuyển giao sai quy định. Trong đó, bố trí khu vực lưu 

chứa diện tích 20 m2 tại kho chất thải thuê của Công ty TNHH dệt may LeeHing Việt 

Nam.  

- Đánh giá khả năng lưu chứa và tần suất thu gom:  
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Khối lượng riêng của các loại chất thải theo Tchobanoglous và các cộng sự, 1993[4] 

như sau: 

+ Bao bì carton: 41-80 kg/m3 

+ Nilong: 41-130 kg/m3 

+ Kim loại 130-1.151 kg/m3 

Lấy trung bình khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh tại dự án là 100kg/m3, 

tương đương 0,1 tấn/m3. 

→ Thể tích chất thải phát sinh 8,8 tấn/năm : 0,1 tấn/m3 = 88 m3/năm. 

Với diện tích lưu chứa chiếm 70% diện tích kho (30% còn lại là lối đi lại), chiều 

cao lưu chứa 2m. Thể tích chứa được trong kho chất thải công nghiệp thông thường là 

70% x 20 m2 x 2m = 28 m3 → Đảm bảo lưu chứa CTRCN thông thường phát sinh tại 

dự án với tần suất chuyển giao là 88 : 28 = 2-3 lần/năm.  

Do đó, chủ dự án sẽ chủ động thuê đơn vị để chuyển giao chất thải công nghiệp 

thông thường trung bình tối thiểu 3 tháng/lần hoặc tùy thuộc vào tình hình thực tế tại 

kho.  

- Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải: 

Bảng 3.3. Quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp 

Loại chất thải 
Quản lý, lưu trữ và 

 vận chuyển 
Xử lý 

Giấy, bao bì carton 

Thu gom hằng ngày cho vào 

thùng chứa và chuyển đến khu 

vực lưu trữ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Bán cho các đơn vị có 

chức năng tái chế. 

Các loại CTR CN 

thông thường khác 

(dụng cụ lao động, 

sản phẩm hỏng,…) 

Thu gom hằng ngày và cho vào 

thùng chứa và chuyển đến khu 

vực lưu trữ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý. 

- Hợp đồng thu gom chất thải 0112/2023/HĐXLCTCN/CNCHB-LETINH giữa 

Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh với Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa 

Bình được đóng kèm trong phụ lục báo cáo.   

3.3.3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

Khi Dự án đi vào hoạt động, nguồn chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu gồm: 

các bao bì, thùng đựng hóa chất thải bỏ....  

Khối lượng CTNH phát sinh dự báo trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt (đóng 

kèm trong phụ lục của báo cáo), khối lượng được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 3.4. Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

TT Loại CTNH Mã CTNH Tính chất 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

theo ĐTM 

(kg/năm) 

Khối 

lượng 

dự kiến 

(kg/năm) 

Phân 

loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 Đ, ĐS, C Lỏng 150 150 NH 

2,3 

- Bao bì kim loại cứng thải 

- Bao bì nhựa cứng thải 

(Thùng đựng thuốc nhuộm, hóa chất bị vỡ 

hỏng) 

18 01 02 

18 01 03 
Đ, ĐS Rắn 112 1000 KS 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 
18 02 01 Đ, ĐS Rắn 50 5000 KS 

5 
Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành 

phần nguy hại 10 02 02 Đ, ĐS, C Lỏng 112 112 KS 

6 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Đ, ĐS Rắn 8 8 NH 

- Mực in từ khu văn phòng (1) 08 02 06 Đ, ĐS Rắn 16 0 TT 

7 
Than hoạt tính đã qua sử dụng của HTXL khí 

thải 
12 01 04 Đ Rắn 8 8 NH 

8 Bao bì mềm thải(2) 18 01 01 Đ, ĐS Rắn 0 538 KS 

9 Pin, ắc quy thải(3) 16 01 12 Đ, ĐS, AM Rắn 0 0,5 NH 

 Tổng cộng 456 6.816,5  
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Như vậy, dự án 09 mã chất thải nguy hại: 

- (1) Đối với mực in từ khu văn phòng, theo quy định tại Danh mục chi tiết của 

các CTNH, CTCNPKS, CTRCNTT – Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, 

mực in văn phòng là chất thải thông thường (phân loại TT). Do đó mực in, hộp mực 

in văn phòng sẽ được chủ dự án chuyển giao như chất thải rắn công nghiệp thông 

thường. 

- (2) Công ty xin bổ sung 02 mã chất thải nguy hại là bao bì mềm thải chứa hóa 

chất do thực tế khi đi vào hoạt động có loại hóa chất được chứa đựng trong bao bì 

mềm là túi nilong của chất nhuộm dạng khô: 10,75 tấn/năm x 5% ~ 538 kg/năm. 

- (3) Dự án phát sinh pin thải từ hoạt động của văn phòng: 0,5kg/năm. 

Về khối lượng chất thải, đối với mã chất thải là bao bì chứa hóa chất có khối 

lượng lớn và giẻ lau dính hóa chất: tham khảo thực tế từ các nhà xưởng bên cạnh có 

công đoạn tương tự, khối lượng các chất thải loại này phát sinh nhiều hơn ĐTM đã đánh 

giá. Do đó, Công ty xin phép điều chỉnh khối lượng cho phù hợp với thực tế khi đi vào 

hoạt động. 

- Công trình: Bố trí khu vực lưu chứa CTNH diện tích 25 m2 tại kho thuê của 

Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam. Khu vực lưu chứa có nền bê tông chống 

thấm, có khay chống tràn cho 2 mã CTNH dạng lỏng, bố trí bình bột chữa cháy cầm 

tay, kho được lắp đặt biển cảnh báo theo đúng quy định. Trong kho bố trí các thùng 

chứa có nắp đậy dung tích 60-120 lít để chứa các CTNH; bên ngoài mỗi thùng chứa 

được dán tên, mã và dấu hiệu cảnh báo CTNH theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Đánh giá sự phù hợp của công trình và tần suất thu gom CTNH: 

Đối với 09 mã CTNH phát sinh tại dự án, chủ dự án sẽ bố trí như sau: 

+ 04 thùng chứa CTNH dạng rắn gồm chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau; bao bì 

mềm; pin, ắc quy; than hoạt tính thải: bố trí các thùng chứa dung tích 60 lít (kích thước 

dài x rộng x cao = 43,4 x 34 x 61,7 (cm), diện tích mỗi thùng 0,268 m2, thì chỉ cần diện 

tích khoảng 1,2 m2 để bố trí các thùng chứa cạnh nhau. 

+ Đối với 03 mã bao bì cứng thải bằng kim loại; bao bì nhựa cứng thải: bố trí vị trí 

lưu chứa, đóng kín nắp của bao bì thải sau khi đã sử dụng hết, đặt trên tấm thấm chất 

thải lỏng, đặt khu vực lưu chứa diện tích 15m2. 

+ Đối với 02 mã CTNH dạng lỏng, khối lượng phát sinh 112kg/năm và 150kg/năm. 

Chủ dự án dự kiến thu gom CTNH 03 tháng/lần, tương ứng khối lượng 1 mã CTNH 

dạng lỏng phát sinh lớn nhất 75kg/lần/mã. Với khối lượng dầu thải 50kg/03 tháng, tương 

ứng khoảng 54 lít/03 tháng (tỷ trọng dầu bôi trơn khoảng 0,912g/cm3). Do đó, chủ dự 
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án bố trí 02 thùng phi chứa dầu có nắp vặn dung tích 60 lít để chứa chất thải lỏng (43,4 

x 34 x 61,7 cm). Đồng thời bố trí 02 khay chống tràn kích thước mỗi khay 1,3 x 1,3 x 

0,3 (m) (chiều dài khay tối thiểu = 2 lần chiều cao thùng chứa), tương ứng thể tích thu 

gom mỗi mã khi đổ tràn là 0,507m3, đảm bảo khi đổ tràn thì dầu thải không chảy ra 

ngoài. Diện tích cần bố trí khay chống tràn và thùng chứa dầu là 1,69 x 2 ~ 3,4 m2. 

- Diện tích còn lại khoảng 5 m2 bố trí các thiết bị PCCC; thùng chứa cát, xẻng 

đề phòng sự cố và lối đi lại. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, chuyển giao chất thải: Toàn bộ chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất hằng ngày sẽ được công nhân thu gom 

vào kho lưu giữ CTNH. CTNH được lưu giữ tại các thùng chứa có nắp đậy tương 

ứng với mã CTNH phát sinh.  

Định kỳ 3 tháng/lần, chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Hợp đồng thu gom chất thải 0112/2023/HĐXLCTNH/CNCHB-LETINH giữa 

Công ty TNHH Quốc tế Lệ Tinh với Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa 

Bình được đóng kèm trong phụ lục báo cáo.   

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Định kỳ tiến hành bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo chất lượng khi vận 

hành và giảm tiếng ồn. 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý. 

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc 

với độ ồn cao. 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Bố trí thời gian nghỉ giải lao của công nhân hợp lý, không để công nhân làm việc 

liên tục quá 2h với nguồn gây ồn lớn (bố trí luôn phiên nhóm coongn hân làm việc tại 

khu vực có mức ồn cao) 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án: 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

3.5. Các công trình bảo vệ môi trường khác 

Giải pháp thông gió, làm mát nhà xưởng, nhà văn phòng: 

- Đối với khu văn phòng sử dụng điều hòa cục bộ Gree cho từng phòng làm việc. 

Điều hòa Gree sử dụng chất làm lạnh R32 mới và tối ưu nhất hiện nay. Gas R32 có hiệu 
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suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so với Gas R410A, giúp tiết kiệm điện năng vượt trội. 

Hơn nữa, Gas R32 còn thân thiện với môi trường, không làm ảnh hưởng đến tầng Ozone. 

- Đối với khu nhà xưởng: bố trí các quạt thông gió để làm mát nhà xưởng, cụ thể 

mỗi xưởng bố trí các quạt thông gió như sau: 

+ Quạt thông gió 1,1KW, lưu lượng gió 4.610 m3/h/quạt: 26 chiếc 

+ Quạt thông gió 0,55KW, lưu lượng gió 2.060 m3/h/quạt : 15 chiếc 

→ Tổng lưu lượng gió mỗi xưởng là 150.760 m3/h. 

Mỗi xưởng có diện tích, 3.080 m2, chiều cao xưởng 6m, tổng thể tích xưởng là 

18.480 m3/h. Như vậy, việc bố trí quạt hút đảm bảo hệ số trao đổi không khí đạt 150.760 

m3/h : 18.480 m3 = 8,2 lần/giờ (đảm bảo lớn hơn mức yêu cầu tối thiểu là 6 lần/giờ theo 

TCVN 5687:2010). 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành  

a. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động 

- Định kỳ bảo dưỡng quạt hút, thay thế màng lọc than hoạt tính. 

- Khi quạt hút, màng lọc than hoạt tính bị hỏng: tạm dừng hoạt động cân, pha hóa 

chất đến khi sửa chữa, thay thế xong thiết bị mới tiến hành hoạt động. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các máy móc thiết bị và các rãnh thu gom 

nước thải 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của nhân viên tại hệ thống khống 

chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó sự cố xảy ra. 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

* Sự cố hóa chất 

Thực hiện ban hành biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

Công ty sẽ tiến hành một số biện pháp nhằm đề phòng các sự cố hóa chất có thể 

xảy ra như sau: 

+ Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, thùng chứa hóa chất đảm bảo không bị thủng 

làm rò rỉ ra môi trường; 
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+ Công nhân làm việc trong khu vực để hoá chất sẽ được trang bị khẩu trang hoạt 

tính, kính đeo mắt, găng tay, quần áo bảo hộ; 

+ Công nhân định kỳ được học nội quy về an toàn lao động, an toàn hoá chất. 

+ Bố trí kho chứa hóa chất riêng biệt;  

+ Kho chứa phải được phân thành các khu, mỗi khu tương ứng với một lại hoá 

chất, tại mỗi khu đặt biển cảnh báo riêng và cách thao tác sử dụng; 

+ Trang bị thiết bị ứng phó sự cố hóa chất; 

+ Ban hành hướng dẫn xử lý sự cố hóa chất và diễn tập định kỳ hàng năm; 

+ Trang bị khay chống tràn thứ cấp nhằm phòng tránh hóa chất rò rỉ ra môi trường; 

+ Trang bị các máy rửa mắt, vòi hoa sen để tắm đề phòng sự cố. 

* Một số biện pháp giảm thiểu tác động khi bị sự cố hoá chất: 

- Khi xảy ra sự cố rò rỉ, đổ, tràn ra ngoài phải khẩn trương thực hiện: Ngừng ngay 

tất cả các hoạt động; Nhận diện ngay nguồn gây đổ tràn, vị trí, nguyên nhân gây đổ tràn; 

Thực hiện các biện pháp thu gom bằng xô, chậu, vật liệu thấm,… sau đó tập kết vào 

thùng chứa trong kho riêng. 

- Khi xảy ra sự cố hóa chất có thể gây nguy hiểm cho người lao động: 

+ Sơ tán công nhân ra khỏi khu vực xảy ra sự cố hoá chất. 

+ Công nhân bị hoá chất dính vào người được đưa ra khu vực an toàn. 

+ Sơ cứu tại chỗ theo đúng hướng dẫn đối với từng loại hoá chất  

+ Gọi cấp cứu, đưa người đến bệnh viện nơi gần nhất. 

Đã xây dựng và bố trí kho hóa chất theo quy định của Nghị định 113/NĐ-CP ngày 

9/10/2017 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa 

chất. Các hóa chất trong kho được bố trí trên giá, kệ theo các khu riêng trong đó các hóa 

chất có tính phản ứng với nhau được bố trí theo phân khu riêng. Trong kho bố trí các 

dụng cụ chống tràn hóa, trang thiết bị PCCC theo quy định. Ngay phía cửa ra vào đã bố 

trí bảng nội quy về an toàn hóa chất. 

Các nhân viên làm việc ở những bộ phận liên quan đến hóa chất đều được tập huấn 

về an toàn hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình sử dụng, lưu giữ hóa 

chất. Ngoài kho lưu giữ hóa chất, thì các khu vực sản xuất có sử dụng hoát chất đều có 

hướng dẫn ứng phó sự cố hóa chất dán ở vị trí dễ quan sát. 

* Sự cố cháy nổ: 

Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam đã thi công lắp đặt hoàn thiện hệ 

thống phòng cháy chữa cháy và được Phòng cảnh sát PCCC & CNCN Công an tỉnh 

Hưng Yên kiểm tra, thẩm duyệt nghiệm thu PCCC tại văn bản số 41/NT-PC07 ngày 

30/11/2018. 
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Chủ dự án giữ nguyên hệ thống PCCC tại 2 nhà xưởng bao gồm hệ thống đầu phun 

chữa cháy tự động sprinkler, đầu báo cháy nhiệt, đầu báo cháy khói quang, hệ thống 

chuông đèn, nút ấn báo cháy. 

Ngoài ra, Chủ dự án đã bố trí thêm các phương tiện chữa cháy cầm tay, hệ thống 

đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn… 

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ giám sát thường xuyên các thiết bị an 

toàn PCCC (báo cáo, chữa cháy…) và có các biện pháp bổ sung, thay thế kịp thời. 

Khi xảy ra sự cố, ưu tiên con người được đặt lên hàng đầu, mọi người di chuyển 

tới cửa thoát hiểm, đồng thời hệ thống báo cháy bật và hệ thống PCCC được sử dụng. 

Hàng năm, tại Công ty định kỳ kiểm tra hoạt động các thiết bị PCCC, định kỳ tổ 

chức diễn tập TCCC để phòng ngừa và ứng phó các sự cố có khả năng xảy ra. Trong 

thời gian tới, Chủ dự án tiếp tục thực hiện các kế hoạch, biện pháp đề ra. Tuyên truyền, 

nâng cao ý thức của công nhân trong công tác PCCC. 

* Các trang thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố PCCC và sự cố hóa chất tại dự án 

như sau: 

Bảng 3.5. Trang thiết bị PCCC và ứng phó sự cố hóa chất 

TT Mô tả Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình trạng 

thiết bị 
Ghi chú 

A Hệ thống thiết bị chữa cháy 

1 
HT báo cháy, chữa 

cháy tự động 

Hệ 

thống 
01 

Công ty TNHH 

Dệt may Lee 

Hing Việt Nam 

đã lắp đặt 

- 

2 
Bình chữa cháy xe 

đẩy MFZT35 
Cái 01 Mới 100% 

Bố trí theo TCVN 

3890:2009 

3 Bình CO2 cái 15 Mới 100% 
Bố trí theo TCVN 

3890:2009 

4 Bình bột MFZL4 Cái 10 Mới 100% 
Bố trí theo TCVN 

3890:2009 

5 Xẻng xúc cát Cái 2 Mới 100% 
Bố trí theo TCVN 

3890:2009 

6 
Bình chữa cháy tự 

động ABC loại 6kg 
Cái 04 Mới 100% 

Bố trí theo TCVN 

3890:2009 

B Thiết bị sơ cấp cứu 

1 Tủ sơ cứu Cái 02 Mới 100% 
Bố trí tại các 

xưởng sản xuất 
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C Vật tư bảo vệ cá nhân 

1 Găng tay cao su dài Đôi 100 Mới 100% 
Bộ phận kho, các 

phân xưởng 

2 Kính trắng Cái 100 Mới 100% 
Trong toàn bộ nhà 

xưởng 

3 Giẻ lau Cái 100 Mới 100% 
Bộ phận kho hóa 

chất 

4 Găng tay sợi Đôi 200 Mới 100% Bộ phần làm sạch 

5 
Khẩu trang vải 

KT5 
Cái 500 Mới 100% 

Toàn bộ các bộ 

phận sản xuất 

6 
Mặt nạ phòng độc 

GM-76DS 
Cái 5 Mới 100% 

Bộ phận kho hóa 

chất 

7 Tạp dề Cái 13 Mới 100% 
Bộ phận pha 

thuốc nhuộm 

8 
Ủng chống hóa 

chất 
Cái 10 Mới 100% 

Bộ phận kho hóa 

chất 

9 
Bộ quần áo chống 

hóa chất 
Cái 5 Mới 100% 

Bộ phận kho hóa 

chất 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Tóm tắt các hạng mục công trình và sự thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt: 

Bảng 3.6. Tổng hợp sự thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM 

Stt Công trình  
Quy mô/Công suất 

theo ĐTM 

Quy 

mô/Công 

suất thực 

tế 

Quy trình 

công nghệ 
Ghi chú 

I Quy mô 

1 
Quy mô diện 

tích 

6.160 m2 gồm 

xưởng I và xưởng D 

8.690,7 m2 

gồm xưởng 

I, xưởng D 

và kho C 

- 

Chủ dự 

án thuê 

thêm nhà 

C có diện 

tích 

2.530,7 

m2 làm 

kho chứa. 

II Công trình thu gom và xử lý nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

 

44 

 

Stt Công trình  
Quy mô/Công suất 

theo ĐTM 

Quy 

mô/Công 

suất thực 

tế 

Quy trình 

công nghệ 
Ghi chú 

1 

Công trình thu 

gom và xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải sinh hoạt 

sử dụng 02 bể tự 

hoại dung tích 10 

m3/bể tại khu văn 

phòng. Tổng dung 

tích 20 m3. Sau đó 

nước thải sinh hoạt 

chảy về hệ thống 

thoát nước của 

Công ty TNHH Dệt 

may Lee Hing Việt 

Nam, rồi chảy về 

HTXLNT của KCN 

03 bể tự 

hoại, tổng 

dung tích 

30m3 

- Nước thải từ 

nhà vệ sinh → 

03 Bể tự hoại 

→  Hệ thống 

thoát nước thải 

của Công ty 

TNHH Dệt 

may Lee Hing 

Việt Nam  → 

HTXLNT của 

KCN 

 

Sự thay 

đổi do bổ 

sung 

thêm nhà 

C làm 

kho 

2 

Công trình thu 

gom nước thải 

sản xuất 

Nước thải từ quá 

trình nhuộm, giặt 

sau nhuộm, vắt dẫn 

vào đường ống 

nhựa, vào rãnh thu 

và HTXLNT của 

Công ty TNHH Dệt 

may Lee Hing Việt 

Nam, công suất 

2.000m3/ngày 

Không thay 

đổi 

Nước thải 

nhuộm, giặt, 

vắt → Đường 

ống inox → Hệ 

thống rãnh thu 

→ Hệ thống 

thu gom và 

XLNT sản 

xuất của Công 

ty TNHH Dệt 

may Lee Hing 

Việt Nam. 

- 

III Công trình lưu giữ và xử lý chất thải rắn 

1 
Kho chứa chất 

thải sinh hoạt 

Sử dụng kho của 

Công ty TNHH Dệt 

may Lee Hing Việt 

Nam, diện tích 24m2 

 

Bố trí các 

thùng chứa 

có nắp đậy 

 

Chất thải rắn 

sinh hoạt → 

Thùng chứa → 

Kho CTRSH 

→ Thuê đơn vị 

có chức năng 

thu gom, xử lý 

 

Đặt trong 

xưởng 

2 

Kho chứa chất 

thải công 

nghiệp thông 

thường 

Sử dụng kho của 

Công ty TNHH Dệt 

may Lee Hing Việt 

Nam, diện tích 24m2 

 

Thay đổi: 

Bố trí 20m2 

trong  nhà 

rác 45m2  

của Lee 

Hing  

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

→ thùng 

chứa/bao chứa  

→ Kho 

CTRCNTT → 

Thuê đơn vị có 

Nhà rác 

của Lee 

Hing 
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Stt Công trình  
Quy mô/Công suất 

theo ĐTM 

Quy 

mô/Công 

suất thực 

tế 

Quy trình 

công nghệ 
Ghi chú 

 chức năng thu 

gom, xử lý/ 

Bán cho đơn vị 

có khả năng tái 

chế. 

3 
Kho chứa chất 

thải nguy hại 

Sử dụng kho của 

Công ty TNHH Dệt 

may Lee Hing Việt 

Nam, diện tích 30m2 

 

Thay đổi: 

Bố trí 25m2 

trong  nhà 

rác 45m2  

của Lee 

Hing  

 

Chất thải nguy 

hại → thùng 

CTNH theo mã 

số → Kho 

chứa 10m2 → 

Thuê đơn vị có 

chức năng thu 

gom, xử lý 

Nhà rác 

của Lee 

Hing 

IV Công trình xử lý khí thải 

1 

Hệ thống thu 

gom khí thải từ 

kho hóa chất 

 

- Thiết kế: Mùi, khí 

thải từ khu vực pha 

hóa chất và kho chứa 

hóa chất →  Chụp 

hút → Màng lọc 

than hoạt tính → 

Thải khí sạch ra 

ngoài  

- Công suất quạt 

1.500-1.780m3/h. 

Thiết kế: 

Mùi, khí 

thải từ khu 

vực pha hóa 

chất và kho 

chứa hóa 

chất →  

Chụp hút 

→Hấp phụ 

bằng than 

hoạt tính → 

Thải khí 

sạch ra 

ngoài  

- Công suất 

quạt 8.251 – 

15.640 

m3/h. 

Công nghệ: 

không đổi, hấp 

phụ bằng than 

hoạt tính. 

Chỉ thay đổi 

màng lọc thành 

than hoạt tính 

dạng viên tổ 

ong. 

 

- Chi tiết 

xem ở 

dưới  

Như vậy, dự án có những thay đổi về như sau: 

- Dự án có thuê bổ sung thêm 01 nhà C để làm kho, không sản xuất tại nhà C. Công 

suất, công nghệ sản xuất không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt. Căn cứ khoản 

2, Điều 27, Nghị định 08, dự án đã có ĐTM khi tăng 01 kho của dự án không thuộc đối 

tượng phải đánh giá tác động môi trường (dự án tăng quy mô nhưng không thuộc đối 

tượng phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chủ dự án là nhà đầu tư trong nước, 
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không thuộc đối tượng cấp chứng nhận đầu tư). Do đó, Công ty xin trình bày tích hợp 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đã có ĐTM theo mẫu đính 

kèm tại phụ lục VIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Thay đổi phương án lưu chứa chất thải sinh hoạt, nguy hại, công nghiệp thông 

thường từ việc sử dụng kho của đơn vị cho thuê nhà xưởng thành bố trí khu vực lưu 

chứa tại xưởng sản xuất của công ty để dễ dàng trong công tác quản lý. Diện tích các 

kho chứa giảm xuống từ 24m2 – 30m2 (dùng chung) thành 20-25m2 do phù hợp với 

thực tế là kho rác của Lee Hing cho mượn có diện tích 45m2. Diện tích các kho đảm 

bảo khả năng lưu chứa các loại chất thải của dự án và đã được tính toán cụ thể tại 

mục 3.3 của báo cáo. 

- Thay đổi công suất quạt hút: từ 1.500-1.780m3/h thành 8.251 – 15.640 m3/h do 

thay đổi màng lọc than hoạt tính thành than hoạt tính dạng viên tổ ong nên tăng hệ số 

cản. Tính toán cụ thể như sau: 

Tính toán lưu lượng hút tại chụp hút: 

L = 3600 x v x F (m3/s) 

v – Vận tốc hút không khí tại miệng chụp hút. (m/s).  

Chọn vận tốc hút tại miệng hút v = 1,5 m/s, để đảm bảo hút được toàn bộ lượng 

khí thải phát sinh tại khu vực miệng hút cũng như phù hợp với điều kiện tốc độ chuyển 

động không khí nơi làm việc theo QCVN 26:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc (0,1 – 1,5 m/s). 

F – Diện tích chụp hút (m2).  

Dự án có 2 chụp kích thước 300x200mm (0,06m2) và 2 chụp hút 400x200mm 

(0,08m2). 

L  = 3600 x 1,5 x 0,06 x2 + 3600 x 1,5 x 0,08 x 3 = 1.944 m3/h 

Lưu lượng gió thất thoát qua khe hở trên tuyến ống không vượt quá 13,4 m3/h cho 

1 m triển khai (Theo TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn quốc qua về thông gió – điều hòa 

không khí tiêu chuẩn thiết kế). Với chiều dài thiết kế đường ống thu gom khí thải là 38,4 

m, lưu lượng gió thất thoát: 13,4 x 38,4 ~ 515 m3/h. 

Chọn hệ số bù đắp khi bị cản qua bộ lọc than hoạt tính: k = 4 lần (hệ số thực 

nghiệm) 

Công suất quạt hút cần thiết kế là Q = (1.944 + 515) x 4 = 9.836 m3/h. 

Do hiệu suất của quạt đạt 69% (hiệu suất ghi trên quạt) → Quạt cần có công suất 

là 9.836 : 69% = 14.255 m3/h → Chọn quạt hút có công suất trong dải 8.251 – 15.640 

m3/h. 

Các hạng mục thay đổi của dự án không thuộc trường hợp phải đánh giá tác 

động môi trường theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 37 của Luật Bảo vệ môi 
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trường và quy định chi tiết tại khoản 2 điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Do đó, 

Chủ dự án xin được trình bày những thay đổi nêu trên trong báo cáo này và xin tự 

chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động của mình, đảm bảo đạt tiêu chuẩn, 

quy định cho phép. Các hạng mục công trình còn lại của Dự án đều được xây dựng, 

bố trí theo đúng báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.  
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động cán bộ công nhân tại dự án tại xưởng 

xưởng I; 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động cán bộ công nhân tại dự án tại xưởng 

D. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động cán bộ công nhân tại dự án tại kho C. 

+ Nước thải sản xuất từ hoạt động nhuộm, giặt, vắt. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 599,3 m3/ngày (Trong đó, nước thải sinh hoạt 5,6 

m3/ngày,  nước thải sản xuất 593,7 m3/ngày). 

- Dòng nước thải: 03 dòng nước thải như trên gồm 03 dòng nước thải sinh hoạt 

và 01 dòng nước thải sản xuất. 

- Các chất ô nhiễm:  

+ Nước thải sinh hoạt: pH, BOD5, TDS, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, dầu mỡ động 

thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, tổng Coliforms. 

+ Nước thải sản xuất: độ màu, chất rắn lơ lửng, các kim loại nặng,... 

- Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Công ty TNHH Dệt 

may Lee Hing Việt Nam – đơn vị cho thuê xưởng không quy định nồng độ giới hạn đối 

với nước thải khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải đối với các đơn vị 

cho thuê xưởng. 

- Vị trí xả thải: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Công ty TNHH Dệt may 

Lee Hing Việt Nam (trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Dệt 

may Phố Nối). 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh hiện có, được xử lý sơ bộ qua 03 bể 

tự hoại với tổng thể tích 30m3 (10 m3/bể), sau đó ra hệ thống thu gom nước thải của 

Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của KCN Dệt may Phố Nối.   

- Nước thải sản xuất: Theo đường ống xả nước thải đi kèm với máy nhuộm kích 

thước D75 đấu nối thẳng xuống hệ thống rãnh thu gom bằng bê tông có kích thước 

250x250mm bố trí dọc nhà xưởng có nắp đậy kín tránh phát sinh hơi, mùi hóa chất 

nhuộm và dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Công ty THHH Dệt may Lee Hing Việt 

Nam qua đường ống D800, sau đó khi được xử lý sẽ dẫn vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Dệt may Phố Nối. 
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Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau khi xử lý sơ bộ được đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý, không 

xả trực tiếp ra môi trường).  

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải: 

+ 01 nguồn khí thải từ khu vực cân hóa chất; 

+ 01 nguốn khí thải từ khu vực pha hóa chất nhuộm. 

2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 15.640 m3/h (bằng công suất lớn nhất của quạt 

hút). 

3.  Dòng khí thải: 

01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý bằng than hoạt tính. 

4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn: 

- Thành phần các chất ô nhiễm: bụi tổng, hơi HCl, hơi H2SO4, Acetaldehyt, 

Butylamin, Cyclohexan. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đối với các nguồn 

thải phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ và QCVN 19:2019/BTNMT về bụi. Cụ thể như sau: 

TT 
Chỉ tiêu 

giám sát 
 Đơn vị 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

(Cmax=CxKpx

Kv, Kp=1; 

Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

 

 Quan trắc  

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục 

1 Lưu lượng  15.640 Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

bụi, khí thải 

theo quy 

định tại 

khoản 2 

Điều 98 

Nghị định 

số 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan trắc 

bụi, khí thải 

theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP 

2 Bụi tổng m3/Nm3 200 - 

3 HCl mg/Nm3 50 - 

4 H2SO4 mg/Nm3 50 - 

5 Acetaldehyt mg/Nm3  270 
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6 Butylamin mg/Nm3 - 15 
08/2022/N

Đ-CP 

7 Cyclohexan mg/Nm3  1300 

5. Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải: khí thải xả ra bên ngoài nhà xưởng qua ống phóng không, sau 

khi xử lý bằng than hoạt tính. Tọa độ X = 2314239m; Y = 559558m (theo hệ VN2000, 

kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả: xả thải cưỡng bức bằng quạt hút trong ca làm việc. 

Khí thải khu vực cân, trộn, pha thuốc nhuộm → Hệ thống thu gom khí thải →  

Quạt hút → Than hoạt tính → Ống thoát khí.  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị của Dự 

án gồm: khu vực sản xuất  

2. Vị trí  phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 1: Các máy móc sản xuất tại xưởng I. 

+ Nguồn số 2: Các máy móc sản xuất tại xưởng D. 

Vị trí xin cấp phép tiếng ồn: Khu vực cổng Công ty.  

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT đối với độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
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3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại  

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại nên không phải xin phép 

đối với nội dung này. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất: 

Cơ sở không thực hiện việc nhập khẩu phê liệu từ nước ngoài nên không phải xin 

phép đối với nội dung này. 

4.6. Nội dung về quản lý chất thải  

1. Chủng loại, khối lượng chất thải  phát sinh 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Loại CTNH 
Mã 

CTNH 

Tính 

chất 

Trạng 

thái 

Khối 

lượng dự 

kiến 

(kg/năm) 

Phân 

loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Đ, ĐS, C Lỏng 150 NH 

2,3 

- Bao bì kim loại cứng 

thải 

- Bao bì nhựa cứng thải 

(Thùng đựng thuốc 

nhuộm, hóa chất bị vỡ 

hỏng) 

18 01 02 

18 01 03 
Đ, ĐS Rắn 1000 KS 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị 
18 02 01 Đ, ĐS Rắn 5000 KS 
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nhiễm các thành phần 

nguy hại 

5 

Phẩm màu và chất 

nhuộm thải có các thành 

phần nguy hại 
10 02 02 Đ, ĐS, C Lỏng 112 KS 

6 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 Đ, ĐS Rắn 8 NH 

7 

Than hoạt tính đã qua 

sử dụng của HTXL khí 

thải 

12 01 04 Đ Rắn 8 NH 

8 Bao bì mềm thải 18 01 01 Đ, ĐS Rắn 538 KS 

9 Pin, ắc quy thải 16 01 12 
Đ, ĐS, 

AM 
Rắn 0,5 NH 

 Tổng cộng 6.816,5  

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

bao gồm (vỏ bao bì carton, nilong, pallet, hàng lỗi,…): 8,8 tấn/năm. 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 32,5 kg/ngày. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp 

ứng quy định tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020. 

2.1.2. Kho lưu chứa:  

- Diện tích kho CTNH: 25m2 (trong nhà rác 45m2 của Công ty TNHH dệt may 

Lee Hing Việt Nam) 

- Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu bê tông cốt thép, mái tôn. Kho có lắp đặt biển cảnh 

báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 

CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy, 

đối với mã chất thải dạng lỏng có bố trí khay chứa đặt phía dưới đảm bảo chất thải 

không bị rò rỉ, tràn đổ ra ngoài, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý 

theo quy định; đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường:  

- Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ và đáp ứng các quy định tại 

Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. 

- Diện tích khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 20m2 (trong 

nhà rác 45m2 của Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam) 

- Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lưu chứa nằm trong xưởng, đảm bảo các yêu cầu 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy, dung tích 60-120 lít. Chất thải rắn 

sinh hoạt được tập kết trước giờ thu gom 30 phút đầu mỗi xưởng để nhân viên vệ 

sinh đến thu gom. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 

1 Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020.  

Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong 

Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được 

lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì phải bảo 

đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG                         

CỦA DỰ ÁN 

5.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Công suất của dự án là 25.000.000 sản phẩm/năm (tương ứng 1.950 tấn vải/năm). 

Sản phẩm của dự án là vải thể thao có tỷ trọng 6,08m2 – 6,72 m2/kg, tương ứng công 

suất của dự án tính theo m2 lớn nhất là: 

 1.950 x 103 x 6,72 = 13.104.000 m2/năm → dự án sản xuất vải, sợi, dệt may (có 

công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi) có công suất trung bình (từ 5.000.000 đến 

50.000.000 m2/năm) theo quy định tại số thứ tự 5, mục I, phụ lục II, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. Do đó, Dự án thuộc danh mục loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình. 

- Đối với nước thải, dự án đấu nối nước thải sản xuất vào hệ thống xử lý nước thải 

của Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ 

đấu nối vào hệ thống thoát nước của Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam. Sau 

đó, toàn bộ nước thải của dự án đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Phối 

Nối. Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam không có yêu cầu tiêu chuẩn tiếp 

nhận đối với nước thải phát sinh tại dự án. Do đó, báo cáo không đề xuất vận hành thử 

nghiệm và quan trắc định kỳ đối với nước thải. 

- Đối với khí thải: tần sất quan trắc lấy mẫu đối với khí thải theo hướng dẫn tại 

khoản 5, điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của 

giia đoạn vận hành ổn định công trình xử lý chất thải. 

Do đó, kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý cụ thể như sau: 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải đã hoàn thành của Dự án 

cụ thể như sau: 

+ Thời gian bắt đầu: dự kiến tháng 01/2025; 

+ Thời gian kết thúc: dự kiến tháng 06/2025; 

Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Tần suất quan trắc: 03 mẫu đơn khí thải đầu ra của HTXL khí thải trong 3 ngày 

liên tiếp khi hệ thống đã vận hành ổn định (trước khi tiến hành lấy mẫu cơ sở sẽ chủ 

động gửi văn bản thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường). 
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Thông số lấy mẫu: Lưu lượng, bụi tổng, hơi HCl, hơi H2SO4, Acetaldehyt, 

Butylamin, Cyclohexan. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

- Đối với nước thải: Do nước thải phát sinh tại dự án không xả trực tiếp vào môi 

trường, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom/xử lý nước thải của 

Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt Nam. Đơn vị cho thuê nhà xưởng không có yêu 

cầu tiêu chuẩn tiếp nhận đối với nước thải phát sinh tại dự án. Do đó, báo cáo không đề 

xuất giám sát định kỳ đối với nước thải. 

-  Đối với khí thải: Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường có công suất xả bụi, khí thải tối đa là 15.640 m3/h. Loại hình 

của dự án và công suất xả bụi, khí thải tối đa của dự án nhỏ không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc định kỳ và quan trắc tự động liên tục theo quy định tại Điều 98, Nghị 

định 08/2022/NĐ- CP và theo quy định chi tiết tại Phụ lục XXIX của Nghị định trên. 

Tuy nhiên, để có thể theo dõi giám sát chất lượng khí thải và có kết quả báo cáo 

định kỳ với khách hàng, chủ dự án đề xuất chương trình quan trắc định kỳ quan trắc khí 

thải 01 năm/lần. 

+ Vị trí lấy mẫu: khí thải tại ống phóng không của hệ thống xử lý bụi, hơi hóa chất 

từ kho hóa chất. 

+ Thông số lấy mẫu: Lưu lượng, bụi tổng, hơi HCl, hơi H2SO4, Acetaldehyt, 

Butylamin, Cyclohexan. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cmax=CxKpxKv, Kp=1; Kv=1) và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Chủ dự án cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong báo cáo.  

2. Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cam kết nước thải được thu gom triệt để về trạm xử lý nước thải tập trung và hệ 

thống thoát nước thải của Công ty TNHH Lee Hing Việt Nam 

- Thu gom, xử lý khí thải đảm bảo đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT – quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ (cột B) và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải 

nguy hại theo đúng hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản pháp luật liên quan. 

- Cam kết tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các 

điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và 

kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy, nổ và các rủi ro, sự cố 

môi trường khác trong toàn bộ quá trình hoạt động của Dự án.  

- Cam kết khắc phục, chịu mọi trách nghiệm trước pháp luật trong trường hợp xảy 

ra sự cố môi trường./. 
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PHỤ LỤC I: 

CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC II: 

CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

 






















































































































































































































































































































































































































































































